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     TOØA AÙN NHAÂN DAÂN                 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

THAØNH PHOÁ PHAN THIEÁT                Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

     TÆNH BÌNH THUAÄN 

 ----------                   -------------- 

Baûn aùn soá : 06/2019/HSST 

Ngaøy: 26/02/2019        

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN THAØNH PHOÁ PHAN THIEÁT  

Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù : 

  

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa : OÂng Nguyeãn Löu Trieàu   

 Các hội thẩm nhân dân:  

 1/ Ông Đặng Thanh Tấn 

           2/ Ông Nguyễn Văn Đô 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Nhàn - Thư ký Toà án 

nhân dân Thành phố Phan Thiết. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phan Thiết: Bà Trần Thị Hòa 

Thương - Kiểm sát viên.  
 

 Ngày 26 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Phan 

Thiết xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2019/HSST ngày 18 

tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2019/QĐXXST-HS 

ngày 12/02/2019, đối với bị cáo: 

 Đỗ Duy M (Tên gọi khác: Nhí Chùa), Sinh năm: 1997 tại Bình Thuận, Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Khu phố 14, phường M, TP.P, tỉnh Bình Thuận, Dân tộc: Kinh, 

Quốc tịch: Việt Nam, Tôn giáo: không, Trình độ học vấn: 3/12, Nghề nghiệp: lao 

động biển, Cha: (không rõ nhân thân), Mẹ: Đ; sinh năm 1978; trú tại: ấp T, xã B, 

huyện X, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Gia đình bị cáo có 05 anh em, bị cáo là con thứ 

nhất trong gia đình, Tiền án, tiền sự: không, Bị bắt ngày 21/10/2018, hiện Đbị tạm 

giam tại Nhà tạm giữ - Công an TP.Phan Thiết. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

*/Người bị hại: 

Lâm Xuân N - Sinh năm: 1993 (có mặt) 

Địa chỉ: Khu phố 7, phường M, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. 

 

*/ Người làm chứng: 
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Ông Lê Văn Đ - Sinh năm 1977 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Khu phố 14, phường M, thành phố P, tỉnh Bình Thuận 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 28/6/2017, anh Lâm Xuân N đến Tiệm sửa xe ĐĐông 

của ông Lê Văn Đở khu phố 14, phường Mũi Né ngồi chơi. Đến khoảng 22 giờ 20 

phút cùng ngày, Đỗ Duy M điều khiển xe mô tô (không xác định được biển số xe) 

đến tiệm của ông Đđể lấy cây dao mà trước đó mấy ngày M nhờ ông Đhàn giúp. Do 

không muốn làm nên ông Đđã trả lại cây dao chưa hàn cho M. Lúc này, anh N đi 

đến cầm cây dao lên xem và hỏi M “Mày hàn con dao này đi chém ai?”. M trả lời 

“Tao chém ai kệ tao, không liên quan đến mày”. Sau đó, giữa anh N và M xảy ra to 

tiếng (không đánh nhau). M nói với anh N “Mày chờ tao một chút” rồi điều khiển xe 

về nhà, lấy một con dao trong bếp (dao dài khoảng 25-30 cm, cán bằng gỗ, lưỡi dao 

rộng khoảng 05-07 cm) giấu trong người rồi quay lại tiệm sửa xe gặp anh N. Khi 

đến nơi, giữa M và anh N tiếp tục có lời qua tiếng lại, anh N có dùng chân đá vào 

vùng hông trái của M (không để lại thương tích gì), M liền dùng tay phải cầm dao 

(mang theo trong người) chém một nhát vào bên hông trái của anh N nhưng không 

trúng. M tiếp tục cầm dao chém một nhát nữa theo hướng từ trên xuống trúng vào 

vai phải của anh N gây thương tích. Ngay sau khi gây án, M bỏ lại con dao tại hiện 

trường và bỏ trốn khỏi địa phương. Anh N được người dân đưa đi cấp cứu và điều 

trị vết thương. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 325/2017/TgT ngày 

17/7/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích của Lâm 

Xuân N như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

 Vết sẹo phần mềm vùng vai phải, sẹo liền tốt, kích thước 3,5 x 0,4cm. 

 Vết sẹo do vật sắc gây ra, chiều hướng tác động từ trên xuống.  

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 3% (Ba phần 

trăm). 

3. Kết luận khác: không. 

Đối với vật chứng vụ án là con dao mà M sử dụng để chém N: Theo lời khai 

của ông Đ- chủ tiệm sửa xe: sau khi chém N, M bỏ lại con dao tại tiệm của ông và 

chạy đi đâu không rõ. Tuy nhiên sáng ngày 29/6/2017, khi Công an phường Mũi Né 

đến hiện trường truy tìm vật chứng thì không thu giữ được vật chứng trên.  

Ngày 18/7/2017, bị hại Lâm Xuân N có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với 

hành vi cố ý gây thương tích do Đỗ Duy M gây ra. 

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Bị hại Lâm Xuân N yêu cầu bị cáo Đỗ 

Duy M bồi thường số tiền 2.500.000 đồng, là chi phí điều trị thương tích.  
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Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi theo đúng như 

nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và xác định vết thương trên vai phải 

của anh N là do bị cáo dùng dao chém gây thương tích nên đã tác động với mẹ là bà 

Đỗ Thị Phượng bồi thường số tiền điều trị thương tích 2.500.000 đồng cho anh N. 

Tại phiên tòa, bị hại Lâm Xuân N đã khai đúng toàn bộ hành vi theo như 

nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã nêu và xác định vết thương trên vai phải 

của mình là do bị cáo N dùng dao chém. Về trách nhiệm bồi thường dân sự thì hiện 

nay mẹ của bị cáo là bà Đỗ Thị P đã bồi thường số tiền điều trị thương tích 

2.500.000 đồng nên anh N không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm và tự nguyện 

làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Cáo trạng số 04/CT-VKS ngày 17/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Phan Thiết đã truy tố Đỗ Duy M về tội: “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i 

khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo, 

bị hại và người làm chứng tại phiên tòa hôm nay thấy rằng, hành vi của bị cáo Đỗ 

Duy M đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 

Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134, điểm b, i, s 

khoản 01, khoản 02 Điều 51, Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự. 

Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo Đỗ Duy M mức án từ 06 đến 12 tháng 

tù. 

Về dân sự: Mẹ của bị cáo là bà Đỗ Thị P đã bồi thường số tiền điều trị thương 

tích 2.500.000 đồng nên anh Lâm Xuân N không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm 

vì vậy không đặt vấn đề xem xét giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Công an đến hiện trường truy tìm vật chứng nhưng 

không thu giữ được vật chứng nên không xem xét xử lý. 

Nói lời sau cùng: Bị cáo xác định cáo trạng truy tố là không oan sai, bị cáo 

không tranh luận gì, thống nhất với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát. Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì hiện nay bị hại đã làm 

đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt và bị cáo đã rất ăn năn hối hận về hành vi phạm 

tội mà mình đã thực hiện. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

            Trên cơ sở nội dung vụ án căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

   [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Phan Thiết, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – 
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Công an thành phố Phan Thiết, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Phan Thiết, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai báo và xuất trình các chứng cứ phù hợp với 

quy định của pháp luật và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

   [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận của bị cáo trong quá 

trình điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời 

khai của người làm chứng, lời khai của người bị hại, bản kết luận giám định pháp y 

cùng các chứng cứ, tài liệu được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án.  

Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 28/6/2017 tại 

Tiệm sửa xe ĐĐông của ông Lê Văn Đ khu phố 14, phường M, TP.P, xuất phát từ 

mâu thuẫn nhỏ nhặt, Đỗ Duy M có hành vi dùng dao chém một nhát vào vai phải 

của anh Lâm Xuân N gây tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%.  

Hành vi trên của Đỗ Duy M đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích, với 

tình tiết “Dùng hung khí nguy hiểm” và “Có tính chất côn đồ” theo quy định tại các 

điểm a, i khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009). 

Tuy nhiên, hiện nay Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017) quy định về tội Cố ý gây thương tích có khung hình phạt nhẹ hơn so với 

Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009). Áp dụng quy định có lợi 

cho người phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) nên truy tố Đỗ Duy M theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã đưa ra các chứng cứ 

buộc tội và truy tố bị cáo về tội danh nêu trên là có căn cứ và phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

[3] Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự:  

Bị cáo không có tiết tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 

Bộ luật hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo khi lượng hình 

cũng cần xem xét vì tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

nhận tội, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bồi 

thường thiệt hại để khắc phục hậu quả, tại phiên tòa được bị hại bãi nại xin giảm nhẹ 

hình phạt và hậu quả với tỉ lệ thương tích không lớn, khi phạm tội bị cáo có nhân 

thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, i, s khoản 01, khoản 02 Điều 51 Bộ luật 

hình sự.  

Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại, hiện nay 

bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời hành vi phạm tội của bị cáo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx
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thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng, bên cạnh đó bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 01 Điều 51 Bộ luật 

hình sự nên cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt dưới mức 

thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng đối với bị cáo là đúng quy định pháp 

luật. 

Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có 

xem xét đến nhân thân của bị cáo. Xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã 

tích cực tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại để khắc phục hậu quả, tại 

phiên tòa được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, hậu quả với tỉ lệ thương tích rất thấp, 

khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và mức độ nguy hiểm 

cho xã hội là không lớn, bên cạnh đó bị cáo Đỗ Duy M bị bắt tạm giam từ ngày 

21/10/2018, hiện Đbị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an TP.Phan Thiết. Tính đến 

thời điểm này, thời gian tạm giam bị cáo đã kéo dài 04 tháng 08 ngày cũng đủ răn 

đe giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận 

trong thời gian bị tạm giam đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam 

đoan từ nay về sau sẽ không vi phạm pháp luật. Do vậy, để tạo điều kiện cho bị cáo 

phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội và tái hòa nhập với cộng 

đồng nên chỉ cần buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù với thời gian thích hợp ngắn 

nhất là bằng với thời gian tạm giam để trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. Như 

vậy đã đạt được mục đích của hình phạt cũng như thể hiện tính nhân đạo của pháp 

luật. 

Về bồi thường dân sự: Hiện nay mẹ của bị cáo là bà Đỗ Thị P đã bồi thường 

số tiền điều trị thương tích 2.500.000 đồng nên anh N không yêu cầu bị cáo bồi 

thường gì thêm vì vậy không đặt vấn đề xem xét giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Vật chứng trong vụ án không thu giữ được và đại diện 

Viện kiểm sát đề nghị về xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét 

xử nên không đặt vấn đề xử lý là có căn cứ. 

Bị cáo phải nộp tiền án phí và những người tham gia tố tụng được quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

1/ Tuyên bố bị cáo Đỗ Duy M phạm tội: Cố ý gây thương tích. 

Áp dụng: điểm a, i khoản 1 Điều 134, điểm b, i, s khoản 01, khoản 02 Điều 

51, Điều 38, Điều 50, Điều 54 Bộ luật hình sự; Điều 299 và khoản 5 Điều 328 Bộ 

luật tố tụng hình sự.  
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Xử phạt: Đỗ Duy M 04 tháng 08 ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính từ ngày bắt tạm giam 21/10/2018 (thời hạn phạt tù bằng thời gian tạm giam 

nên bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù). 

 Trả tự do cho bị cáo Đỗ Duy M ngay tại phiên tòa, nếu bị cáo không bị tạm 

giam về một tội phạm khác. 

   2/ Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải nộp 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

3/ Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án.      

    

       THAÅM PHAÙN-CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA  

        

 

 

 

                                                                                                    Nguyeãn Löu Trieàu 

                                                        


